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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7146
	Hà Trung Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	2 
	7147
	Trần Minh Phục
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	3 
	7157
	Phạm Hồng Nhung
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	4 
	7166
	Cao Văn Hiền
	Kim Hóa, tuyên Hóa

	5 
	7170
	Hoàng Thị Hồng Vân
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	6 
	7171
	Hồ Thanh Quang
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	7 
	7174
	Nguyễn Thọ Hoàng
	An Ninh, Quảng Ninh

	8 
	7175
	Hoàng Xuân Tuấn
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	9 
	7176
	Nguyễn Thái Dương
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	10 
	7177
	Bùi Đức Phúc
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	11 
	7178
	Trần Văn Song
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	12 
	7179
	Cao Hải Nam
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	13 
	7180
	Lê Mạnh Cường
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	14 
	7181
	Trần Viết Vĩ
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	15 
	7182
	Đinh Thị Thu Huyền
	Hồng Hóa, Minh Hóa

	16 
	7183
	Mai Tiến Thành
	Quảng Văn, Ba Đồn

	17 
	7184
	Nguyễn Văn Hiểu
	Quảng Minh, Ba Đồn

	18 
	7185
	Nguyễn Văn Tiệp
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	19 
	7189
	Lê Thị Băng Châu
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	20 
	7195
	Nguyễn Đăng Tâm
	Nam Lý, Đồng Hới

	21 
	7196
	Trần Nhật tuấn
	Quảng hưng, Quảng Trạch

	22 
	7200
	Lê Hải Nam
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	23 
	7201
	Nguyễn Chí Cương
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	24 
	7202
	Mai Vũ Cường
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	25 
	7203
	Nguyễn Thị Hạnh
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy

	26 
	7204
	Đinh Văn Tỉnh
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	27 
	7206
	Chu Thanh Đăng
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	28 
	7207
	Đào Mạnh Toàn
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	29 
	7208
	Đinh Minh Vương
	Trung Hóa, Minh Hóa

	30 
	7209
	Lê bình Trọng
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	31 
	7214
	Đào Văn Long
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	32 
	7216
	Cao Đức Mạnh
	Hóa Tiến, Minh Hóa

	33 
	7218
	Nguyễn Văn Tuy
	Phú Trạch, Bố Trạch

	34 
	7219
	Nguyễn Xuân Tiến
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	35 
	7220
	Lê Huy Sương
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	36 
	7221
	Nguyễn Văn Thông
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	37 
	7222
	Lê Mạnh Hùng
	Trung Trạch, Bố TRạch

	38 
	7224
	Trần Đăng Khoa
	Lê Hóa, Tuyên Hóa

	39 
	7226
	Nguyễn Khánh Ninh
	Đức Trạch, Bố TRạch

	40 
	7233
	Trần THị Thùy Dung
	Ba Đồn, Ba Đồn

	41 
	7237
	Hà Minh Ước
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	42 
	7245
	Hoàng Minh Tuấn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	43 
	7252
	Trương Thị Lệ Quyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	44 
	7254
	Võ Văn An
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	45 
	7255
	Hoàng Văn Trung
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	46 
	7260
	Dương Thị Nguyệt
	Đại Trạch, Bố Trạch

	47 
	7262
	Trần Duy Khánh
	Nam Lý ,Đồng Hới

	48 
	7267
	Trương Quang Thành
	Bắc Lý, Đồng Hới

	49 
	7269
	Phạm Thị Hiền
	Nam Lý ,Đồng Hới

	50 
	7273
	Lê Thị Kiều
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	51 
	7274
	Võ Hữu Bắc
	Nam Trạch, Bố Trạch

	52 
	7275
	Hoàng Thị Minh Phượng
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	53 
	7276
	Phan Thanh Hải
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	54 
	7277
	Nguyễn Tuấn Anh
	Hương Hóa, Tuyên Hóa

	55 
	7278
	Phạm Duy Hóa
	Lộc Thủy, Lệ thủy

	56 
	7279
	Trần Hữu Thắng
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	57 
	7280
	Hoàng Văn Hiệp
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	58 
	7282
	Bùi Văn Rinh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	59 
	7283
	Nguyễn Mâu Thùy
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	60 
	7284
	Lê Hữu Hậu
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	61 
	7287
	Lê văn Duẫn
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	62 
	7288
	Nguyễn Thị Hới
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	63 
	7295
	Lê thị Hồng Thuyết
	Hải Trạch, Bố Trạch 

	64 
	7298
	Trần Thị Lệ Hằng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	65 
	7299
	Nguyễn An ninh
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	66 
	7302
	Đặng Thị Hương Trà
	Đại Trạch, Bố Trạch

	67 
	7305
	Nguyễn Thị Hiếu
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	68 
	7306
	Hoàng Hãi Sơn
	Đại Trạch, Bố Trạch

	69 
	7308
	Dương Văn Hùng
	Quảng xuân, Quảng Trạch

	70 
	7309
	Nguyễn Viết Hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	71 
	7310
	Phan Thanh Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	72 
	7312
	Hồ Gia Lâm
	Hải Trạch, Bố Trạch

	73 
	7313
	Đinh Thị Lan Hương
	Liên Trạch, Bố Trạch

	74 
	7315
	Trương Hà
	Quảng Minh, Ba Đồn

	75 
	7316
	Nguyễn Khánh Linh
	Nam Trạch, Bố Trạch

	76 
	7317
	Nguyễn Thành Chung
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	77 
	7319
	Nguyễn Thị Huệ
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	78 
	7320
	Hoàng Thị Kim Anh
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	79 
	7321
	Võ Thị Hằng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	80 
	7322
	Phạm Trung Dũng
	Đồng Phú, Đồng Hới

	81 
	7323
	Nguyễn Thị Thanh Thu
	Đức Trạch, Bố Trạch

	82 
	7326
	Phan Thị Thanh Hiền
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	83 
	7330
	Nguyễn Thị Hương
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	84 
	7331
	Nguyễn trung Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	85 
	7333
	Hoàng Thị Huyền
	Đồng Phú, Đồng Hới

	86 
	7336
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Hải THành, Đồng Hới

	87 
	7339
	Lê Văn Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	88 
	7340
	Nguyễn Văn Tùng
	Bắc Trạch, bố Trạch

	89 
	7343
	Trần Vũ
	Quang Phú, Đồng Hới

	90 
	7345
	Nguyễn Hoài Thương
	Nhân Trạch, bố Trạch

	91 
	7346
	Nguyễn Văn Ngọc
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	92 
	7348
	Nguyễn thị Bé Thảo
	Thanh Trạch, bố Trạch

	93 
	7350
	Phạm Thị Liền
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	94 
	7351
	Lưu Văn Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	95 
	7354
	Lê ngọc Bảo Châu
	Bắc Lý, đồng Hới

	96 
	7355
	Nguyễn xuân Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	97 
	7357
	Nguyễn Thị Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	98 
	7360
	Hoàng Hiếu
	Quảng Minh, Ba Đồn

	99 
	7367
	Phan văn Hiếu
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	100 
	7368
	Nguyễn Văn Ngọc
	Đức Trạch, Bố Trạch

	101 
	7370
	Phan Thanh Hải
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	102 
	7371
	Hồ Phạm Tuấn Anh
	Hải Trạch, Bố Trạch

	103 
	7372
	Hoàng Thị Quỳnh
	Quảng văn, Ba Đồn

	104 
	7373
	Trần Minh quang
	Quảng Minh, Ba Đồn

	105 
	7374
	Nguyễn Thị Bé
	Quảng Minh, Ba Đồn

	106 
	7375
	Nguyễn Thị Phượng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	107 
	7376
	Phạm Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	108 
	7377
	Nguyễn Bình Thuận
	Quảng Minh, Ba Đồn

	109 
	7378
	Bùi Tuấn Vũ
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	110 
	7380
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	111 
	7383
	Hoàng Thị Thúy
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	112 
	7434
	Phùng Diễm Quỳnh
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	113 
	7435
	Trần Thị Minh Hạnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	114 
	7440
	Nguyễn Văn Hậu
	Quảng Long, Ba Đồn

	115 
	7441
	Lưu Đức An
	Bắc Lý, Đồng Hới

	116 
	7443
	Lê Chí Thanh
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	117 
	7445
	Võ Văn Bình
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	118 
	7447
	Trịnh Văn Minh
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	119 
	7448
	Bùi Văn Sữ
	Đức Ninh Đông, Đồng hới

	120 
	7449
	Trần Phương Quỳnh
	Quảng Long, Ba Đồn

	121 
	7450
	Nguyễn Duy Long
	Hải Trạch, Bố Trạch

	122 
	7452
	Phạm Thị Hương
	Quảng thạch, Quảng Trạch

	123 
	7455
	Phạm Thị Hải Dương
	Đức Trạch, Bố Trạch

	124 
	7458
	Trần Thị Minh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	125 
	7459
	Nguyễn Văn Dương
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	126 
	7460
	Trần Thị Hương
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	127 
	7474
	Hoàng Công Bằng
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	128 
	7476
	Võ Mai Huyền
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	129 
	7477
	Võ Hồng Thủy
	Nam Trạch, Bố Trạch

	130 
	7478
	Nguyễn Hải Long
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	131 
	7480
	Nguyễn Thị Huyên
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	132 
	7481
	Nguyễn Văn Hiền
	Quảng Minh, Ba Đồn

	133 
	7483
	Võ Tuấn Sang
	Nam Trạch, Bố Trạch

	134 
	7484
	Võ Thị Hà
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	135 
	7485
	Nguyễn Thu Ngà
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	136 
	7487
	Trần Thị Thúy
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	137 
	7489
	Nguyễn Thị Hà
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	138 
	7490
	Nguyễn Văn Hải
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	139 
	7492
	Nguyễn văn Hiếu
	Quang Phú, Đồng Hới


